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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lâm Đồng, ngày 29 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
V/v Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp gói dịch vụ:

Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, An toàn điện năm 2026

GIÁM ĐỐC CÔNG TY THỦY ĐIỆN ĐỒNG NAI 5 – TKV

Căn cứ Quyết định số 130/QĐ-ĐLTKV ngày 03/02/2016 của Hội đồng
quản trị Tổng công ty điện lực TKV- CTCP về việc phê duyệt điều lệ tổ chức và
hoạt động của Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV, chi nhánh của Tổng công
ty điện lực TKV- CTCP;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024 của Công ty thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc ban hành Quy định về lựa chọn nhà cung cấp
hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh trong Công ty thủy điện Đồng Nai 5 – TKV;

Căn cứ văn bản số 3793/ĐLTKV-KH ngày 25/12/2025 của Tổng công ty
Điện lực – TKV về việc Tạm giao/Thông qua các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch sản
xuất kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 2168/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2025 của Công ty Thuỷ
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

Căn cứ Quyết định số 1980/QĐ-ĐN5 ngày 05/12/2025 của Công ty Thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc thành lập tổ tư vấn lựa chọn nhà cung cấp;

Căn cứ Quyết định số 2046/QĐ-ĐN5 ngày 15/12/2025 của Công ty Thủy
điện Đồng Nai 5 – TKV về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà
cung cấp dịch vụ: Huấn luyện An toàn lao động và An toàn điện năm 2026;

Căn cứ văn bản số 2126/ĐN5-KHĐTVT ngày 23/12/2025 của Công ty
Thủy điện Đồng Nai 5 – TKV về việc mời tham gia thực hiện cung cấp: Huấn
luyện An toàn lao động và An toàn điện năm 2026;

Căn cứ biên bản thương thảo, hoàn thiện Hợp đồng đã được bên mời nhà
cung cấp và nhà cung cấp ký ngày 26/12/2025;

Theo đề nghị của Tổ tư vấn tại Tờ trình ngày 26/12/2025 về việc phê
duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp thực hiện gói cung cấp: Huấn luyện an
toàn vệ sinh lao động, An toàn điện năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ: Huấn luyện an

toàn vệ sinh lao động, An toàn điện năm 2026 với các nội dung chính như sau:
- Tên nhà cung cấp: Trường Cao Đẳng Than Khoáng Sản Việt Nam, địa



2

chỉ địa chỉ Số 8 Chu Văn An, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Giá gói dịch vụ: 43.102.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một

trăm linh hai ngàn đồng). Giá đã bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan.
Chi tiết như dự toán đính kèm.

- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh năm 2026.
- Hình thức lựa chọn nhà cung cấp: Ký hợp đồng trực tiếp theo quy định

tại Mục 4 Khoản 3, Điều 8, Quyết định số 1590/QĐ-ĐN5 ngày 19/11/2024.
- Loại hợp đồng: Hợp đồng đơn giá cố định.
- Thời thực hiện hợp đồng: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày hợp đồng có

hiệu lực.
Điều 2: Quyết định này làm cơ sở để các bên ký kết hợp đồng và thực

hiện các công việc liên quan theo quy định.
Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Phó giám đốc,

Kế toán trưởng, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ liên quan, và đơn vị được lựa
chọn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu: VT, KHĐT-VT, Tr01

GIÁM ĐỐC

Trần Văn Tuấn
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Phụ lục 01:
PHỤ LỤC DỰ TOÁN CHI PHÍ

V/v Cung cấp Dịch vụ Huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, An toàn điện năm 2026
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2025 của Công ty thủy điện Đồng Nai 5)

STT Tên dịch vụ Số lượng
(Học viên)

Thời gian
học (ngày)

Đơn giá
Đơn giá quy đổi
(Do không đủ số
lượng HV/lớp)

Thành tiền Ghi chú

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(5)*1,5*20)/(3)
I Huấn luyện an toàn lao

động 66 29.071.000

1 Nhóm 1 – Lần đầu 01 2 543.000 543.000 Học ghép với đơn vị khác
2 Nhóm 2 – Định kỳ 01 3 846.000 846.000 Học ghép với đơn vị khác
3 Nhóm 3 – Lần đầu 02 3 760.500 1.521.000 Học ghép với đơn vị khác
4 Nhóm 3 – Định kỳ 41 1,5 434.000 17.794.000 Học tập trung tại Công ty.
5

Nhóm 4 – Định kỳ 17 1 6.990.000 6.990.000
Học tập trung tại Công ty. Áp
dụng kinh phí của 1 lớp < 20
học viên.

6 Nhóm 5 – Định kỳ 02 1 351.000 702.000 Học ghép với đơn vị khác
7 Nhóm 6 – Lần đầu 02 0,5 337.500 675.000 Học ghép với đơn vị khác
II Huấn luyện an toàn điện 54 14.031.000
1 Huấn luyện lần đầu 06 3 490.500 2.943.000 Học ghép với đơn vị khác
2 Huấn luyện định kỳ 48 1 231.000 11.088.000 Học tập trung tại Công ty

Tổng cộng 120 43.102.000

Bằng chữ: Bốn mươi ba triệu, một trăm linh hai ngàn đồng
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PHỤ LỤC 01.01
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2026

(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2025)
TT Họ tên Ngày tháng

năm sinh Số CMNĐ Chức danh Đơn vị công
tác Ghi chú

I Nhóm 1
1 Nguyễn Phi Vũ 10/10/1990 042090021593 Phó phòng TCHC HL lần đầu
II Nhóm 2
1 Phan Anh Minh 18/08/1983 068083001980 NV KTAT HL định kỳ
III Nhóm 3
1 Mai Quốc Huy 01/09/1982 038082049495 NV KT-AT HL định kỳ
2 Nguyễn Đức Trung 16/08/1992 034092024010 NV KT-AT HL định kỳ
3 Trần Anh Vũ 20/7/1996 068096004825 NV KT-AT HL định kỳ
4 Lê Thị Lựu 23/5/1981 068181003382 NV KTAT HL lần đầu
5 Nguyễn Tân Huy 18/11/1990 068090005078 NV KTAT HL lần đầu
6 Trần Duy 25/11/1984 077084004369 TC PXVH-SC HL định kỳ
7 Bùi Trung Hiếu 26/09/1989 068089005514 TC PXVH-SC HL định kỳ
8 Phạm Tiến Hùng 12/07/1985 068085004630 TC PXVH-SC HL định kỳ
9 Nguyễn Văn Đoàn 13/10/1988 030088024053 TC PXVH-SC HL định kỳ
10 Dương Đức Hùng 12/10/1987 042087020697 TC PXVH-SC HL định kỳ
11 K' Brưs 02/05/1983 068083002784 TK PXVH-SC HL định kỳ
12 Lê Văn Trưởng 10/06/1991 068091005990 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
13 Nguyễn Đình Hà 07/04/1984 040084009240 TK PXVH-SC HL định kỳ
14 Đỗ Tiến Văn 01/04/1984 034084017630 TK PXVH-SC HL định kỳ
15 Nguyễn Thế Mạnh 13/08/1985 034085005664 TK PXVH-SC HL định kỳ
16 Nguyễn Văn Bắc 01/07/1988 001088050036 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
17 Nguyễn Như Thái 25/08/1990 040090038271 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
18 Trịnh Bá Bắc 20/08/1991 038091035868 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
19 Trần Văn Trương 14/06/1992 037092009943 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
20 Mai Thế Quyền 30/10/1988 068088008240 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
21 Nguyễn Hải Đăng 19/4/2001 06820101788 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
22 Bùi Việt Bắc 01/04/1989 068089007557 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
23 Nguyễn Quốc Đạo 19/05/1993 035093008908 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
24 Vũ Tá Luân 24/03/1988 067088000033 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
25 Phan Đình Hảo 30/08/1985 042085000619 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
26 Phạm Tuấn Anh 20/07/1988 064088011016 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
27 Trần Ngọc Minh 03/09/1992 035092015532 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
28 Ngô Đức Thông 06/08/1990 042090017668 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
29 Nguyễn Văn Trọng 29/12/1992 038092042897 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
30 Đặng Hồng Thái 12/06/1990 042090016513 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
31 Phan Văn Thương 10/04/1983 040083038631 SC PXVH-SC HL định kỳ
32 Nguyễn Hoàng Anh 14/12/1993 091711206 SC PXVH-SC HL định kỳ
33 Trương Đình Thống 10/12/1991 052091015686 SC PXVH-SC HL định kỳ
34 Lâm Văn Đông 22/6/1986 040086035264 SC PXVH-SC HL định kỳ
35 Lê Quốc Đạt 28/5/1997 042097014459 SC PXVH-SC HL định kỳ
36 Nguyễn Văn Trung 08/06/1975 035075008346 SC PXVH-SC HL định kỳ
37 Đặng Thành Đạt 1988 037088013886 SC PXVH-SC HL định kỳ
38 Lê Khánh Văn 2000 083200004649 SC PXVH-SC HL định kỳ
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TT Họ tên Ngày tháng
năm sinh Số CMNĐ Chức danh Đơn vị công

tác Ghi chú

39 Trần Ngọc Thạch 21/05/1989 068089004266 TTĐ PXVH-SC HL định kỳ
40 Hoàng Thị Hải Thùy 26/08/1990 042190021692 TTĐ PXVH-SC HL định kỳ
41 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 20/06/1980 091180011545 NV TK PXVH-SC HL định kỳ
42 Đinh Xuân Tiệm 15/03/1974 034074019500 Lái xe TCHC HL định kỳ
43 Tống Văn Chiến 26/08/1972 038072013679 Lái xe TCHC HL định kỳ
IV Nhóm 4
1 Nguyễn Thị Ái 02/09/1976 034176020253 NV TCKT HL định kỳ
2 Nguyễn Thị Bích Liên 04/03/1969 019169010582 NV TCKT HL định kỳ
3 Nhữ Trịnh Minh Hiếu 23/04/1991 068191002580 Thủ quỹ TCKT HL định kỳ
4 Lê Đình Hùng 27/11/1991 040091020264 NV TCKT HL định kỳ
5 Nguyễn Thị Thanh 09/06/1985 040185002640 NV KHĐT-VT HL định kỳ
6 Vũ Duy Dương 26/05/1982 030082022359 NV KHĐT-VT HL định kỳ
7 Nguyễn Thị Phấn 16/06/1990 034190022045 NV KHĐT-VT HL định kỳ
8 Nguyễn Hữu Trình 12/10/1979 001079046815 NV KHĐT-VT HL định kỳ
9 Phạm Thúy Hà 07/12/1986 068186003318 NV TCHC HL định kỳ
10 Nguyễn Thị Yên 10/10/1973 034173023684 NV TCHC HL định kỳ
11 Mai Thị Mỹ Linh 19/08/1994 068194005488 NV TCHC HL định kỳ
12 Nguyễn Thị Thanh Hằng 30/5/1987 042187009525 NV TCHC HL định kỳ
13 Nguyễn Thị Oanh 16/07/1985 035185008283 NV TCHC HL định kỳ
14 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/06/1978 090678865 NV TCHC HL định kỳ
15 Đỗ Thị Nhẫn 16/07/1982 036182006040 Nấu ăn TCHC HL định kỳ
16 Nguyễn Minh Tấn 14/11/1981 060081002503 NV TCHC HL định kỳ
17 Vũ Thị Dung 20/10/1997 036197011154 NV KTAT HL định kỳ
V Nhóm 5
1 Trần Thị Thúy Hằng 13/05/1993 064088011016 Y tế 2 HL định kỳ
2 Phạm Thị Bích Nhạn 27/10/1992 035193009258 Y tế 2 HL định kỳ
VI Nhóm 6
1 Trần Văn Trương 14/06/1992 037092009943 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
2 Vũ Tá Luân 24/03/1988 067088000033 ĐHV PXVH-SC HL định kỳ
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PHỤ LỤC 01.02
DANH SÁCH HUẤN LUYỆN AN TOÀN ĐIỆN NĂM 2026
(Kèm theo Quyết định số 2172/QĐ-ĐN5 ngày 29/12/2025)

TT Họ tên Ngày tháng
năm sinh

Số CMNĐ/
CCCD Chức danh Bậc

ATĐ Ghi chú

1 Trần Văn Tuấn 19/03/1984 040084078123 GĐ 5 HL định kỳ
2 Trần Thanh Hải 20/04/1991 040091006787 PGĐ 5 HL định kỳ
3 Phạm Đức Bình 27/12/1983 019083007664 PGĐ 5 HL định kỳ
4 Phạm Văn Lộc 06/06/1978 037078008456 TP 5 HL định kỳ
5 Nguyễn Thị Nguyệt Ánh 17/12/1981 034181000510 Phó TP 5 HL định kỳ
6 Mai Quốc Huy 01/09/1982 038082049495 Nhân viên 5 HL định kỳ
7 Nguyễn Đức Trung 16/08/1992 034092024010 Nhân viên 5 HL định kỳ
8 Phan Anh Minh 18/08/1983 068083001980 Nhân viên 5 HL lần đầu
9 Trần Anh Vũ 20/7/1996 068096004825 Nhân viên 5 HL định kỳ
10 Phạm Quang Trưởng 22/11/1989 031089014388 PT Phân xưởng 5 HL định kỳ
11 Hà Anh Đức 20/01/1970 042070004484 Phó quản đốc 5 HL định kỳ
12 Nguyễn Văn Bổn 08/07/1977 034077009921 Phó quản đốc 5 HL định kỳ
13 Trần Duy 25/11/1984 077084004369 Trưởng ca 5 HL định kỳ
14 Bùi Trung Hiếu 26/09/1989 068089005514 Trưởng ca 5 HL định kỳ
15 Nguyễn Văn Đoàn 13/10/1988 030088024053 Trưởng ca 5 HL lần đầu
16 Dương Đức Hùng 12/10/1987 042087020697 Trưởng ca 5 HL định kỳ
17 Phạm Tiến Hùng 12/07/1985 068085004630 Trưởng ca 5 HL lần đầu
18 K' Brưs 02/05/1983 068083002784 Trưởng kíp 5 HL định kỳ
19 Lê Văn Trưởng 10/06/1991 068091005990 Trưởng kíp 5 HL định kỳ
20 Nguyễn Đình Hà 07/04/1984 040084009240 Trưởng kíp 5 HL định kỳ
21 Đỗ Tiến Văn 01/04/1984 034084017630 Trưởng kíp 5 HL định kỳ
22 Nguyễn Thế Mạnh 13/08/1985 034085005664 Trưởng kíp 5 HL định kỳ
23 Bùi Việt Bắc 01/04/1989 068089007557 ĐHV 5 HL định kỳ

24 Trương Đình Thống 10/12/1991 052091015686 Tổ trưởng SC
điện 5 HL lần đầu

25 Nguyễn Tân Huy 18/11/1990 068090005078 Nhân viên 4 HL lần đầu
26 Nguyễn Văn Bắc 01/07/1988 001088050036 ĐHV 4 HL định kỳ
27 Nguyễn Như Thái 25/08/1990 040090038271 ĐHV 4 HL định kỳ
28 Trịnh Bá Bắc 20/08/1991 038091035868 ĐHV 4 HL định kỳ
29 Trần Văn Trương 14/06/1992 037092009943 ĐHV 4 HL định kỳ
30 Mai Thế Quyền 30/10/1988 068088008240 ĐHV 4 HL định kỳ
31 Nguyễn Quốc Đạo 19/05/1993 035093008908 ĐHV 4 HL định kỳ
32 Vũ Tá Luân 24/03/1988 067088000033 ĐHV 4 HL định kỳ
33 Phan Đình Hảo 30/08/1985 042085000619 ĐHV 4 HL định kỳ
34 Phạm Tuấn Anh 20/07/1988 064088011016 ĐHV 4 HL định kỳ
35 Nguyễn Hải Đăng 19/4/2001 06820101788 ĐHV 4 HL lần đầu
36 Trần Ngọc Minh 03/09/1992 035092015532 ĐHV 4 HL định kỳ
37 Ngô Đức Thông 06/8/1990 042090017668 ĐHV 4 HL định kỳ
38 Nguyễn Văn Trọng 29/12/1992 038092042897 ĐHV 4 HL định kỳ
39 Đặng Hồng Thái 12/06/1990 042090016513 ĐHV 4 HL định kỳ
40 Lê Quốc Đạt 28/5/1997 042097014459 KTV 4 HL định kỳ
41 Trần Ngọc Thạch 21/05/1989 068089004266 TTĐ 4 HL định kỳ
42 Phan Văn Thương 10/04/1983 040083038631 SC 4 HL định kỳ



7

TT Họ tên Ngày tháng
năm sinh

Số CMNĐ/
CCCD Chức danh Bậc

ATĐ Ghi chú

43 Nguyễn Hoàng Anh 14/12/1993 019093012671 SC 4 HL định kỳ
44 Lâm Văn Đông 22/6/1986 040086035264 SC 4 HL định kỳ
45 Nguyễn Văn Trung 08/06/1975 035075008346 SC 4 HL định kỳ
46 Đặng Thành Đạt 1988 037088013886 SC 4 HL định kỳ
47 Lê Khánh Văn 2000 083200004649 SC 4 HL định kỳ
48 Lê Thị Lựu 23/5/1981 068181003382 Nhân viên 3 HL lần đầu
49 Hoàng Thị Hải Thùy 26/08/1990 042190021692 TTĐ 3 HL định kỳ
50 Nguyễn Thị Tuyết Thanh 20/06/1980 091180011545 KTV 3 HL định kỳ
51 Trần Thị Thúy Hằng 13/05/1993 064088011016 Y tế 2 HL định kỳ
52 Phạm Thị Bích Nhạn 27/10/1992 035193009258 Y tế 2 HL định kỳ
53 Đỗ Thị Nhẫn 16/07/1982 036182006040 Nấu ăn 2 HL định kỳ
54 Nguyễn Thị Kiều Oanh 26/06/1978 019178008195 Nấu ăn 2 HL định kỳ
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